Biểu số 4.12

CHUYỂN GIAO THUẦN CỦA NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ VÀ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH THEO NHÓM NGƯỜI CHO VAY VÀ LOẠI CHỦ NỢ

Thời kỳ báo cáo: 5 năm tính đến năm báo cáo

(Triệu USD)

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	NỢ CHÍNH PHỦ
	
	
	
	
	

	CÁC CHỦ NỢ CHÍNH THỨC
	
	
	
	
	

	SONG PHƯƠNG
	
	
	
	
	

	ĐA PHƯƠNG
	
	
	
	
	

	CÁC CHỦ NỢ TƯ NHÂN
	
	
	
	
	

	NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
	
	
	
	
	

	CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
	
	
	
	
	

	CÁC CHỦ NỢ TƯ NHÂN KHÁC
	
	
	
	
	

	NỢ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH
	
	
	
	
	

	CÁC CHỦ NỢ CHÍNH THỨC
	
	
	
	
	

	SONG PHƯƠNG
	
	
	
	
	

	ĐA PHƯƠNG
	
	
	
	
	

	CÁC CHỦ NỢ TƯ NHÂN
	
	
	
	
	

	NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
	
	
	
	
	

	CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
	
	
	
	
	

	CÁC CHỦ NỢ TƯ NHÂN KHÁC
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	


